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CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TV.PHARM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ Y TẾ
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MAU NHAN THUOC
VIEN NANG TV-Lansoprazol 30 mg DA PHE DUYET

Lan đâu:,04......1.....1A%..  I. MAU NHAN Vi:
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TV.Lansoprazol TV.Lansoprazol
Lansoprazole entarle-costed granules Lansopramie enteric-comted granules

‘equivalentfoLansoprazole90mg ‘equivalentto Lansoprazole30mg

TV.Pharm pharmaceutical joint-stock company TV-Pharm pharmaceutical joint-stock company
Reg. No.: Reg. No.:

TV.Lansoprazol TV.Lansoprazol
HatLansoprazalbaotantrongrude HạtLansoprazalbaotantrongrudt
tung dutng 30 mg tưng đương 30 mg

Công ty cổ phần được phẩm TV.Pham Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm
SDK: SDK:

TV.Lansoprazol TV.Lansoprazol
Lansaprazple enteric-comted granules Lansoprazie anteric-castad 4) i

‘equivalentto Lansoprazole30 mg equivaienttoLansqprazola30mg gg,

TV.Pham pharmacafical jaint-stock company TV.Pharm pharmaceutical joint-stock campanj

Reg. No.: Reg. No.:

TV.Lansoprazol TV.Lansoprazol\\,-
HạtLan4oprazlbáo tantrangrudt HatLansoprazolbeotan trangruột

lương đương 30 mg tương đương 20 mg

Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pham Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm

SOK: SDK:

 

TV.Lansoprazol TV.Lansoprazol
Lansopraznis erimric-cosied granules Lansopraznie enteric-comiad granules

equivalentto Laasopraznis30mg ‘equivaienttoLairsaprazols30mg

TV.Pharm pharmaceutical joint-stock company TV-Pharm pharmaceutical joint-stock company

Rag. No.: Reg. No.:

__Sốlô§X: HD:

https://trungtamthuoc.com/
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Rx Prescription only drug

TV.Lansoprazol
Lansoprazole enteric-coated granules

equivalent to Lansoprazole 30 mg

Box of 3blisters x 10capsules GMP-WHoÌ  

 

     
   

  

CÔNG THÚC:MỖIviên nang chứa: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 222 748
HạtLansoprzzoiđượctaotantrongrượt tương ứngvớ Đểxa tẩmtay củatrẻ em J»
LannS0praz0|.......................0 2222102200111 se 30 mg &
LẺ...vđ1 viên CÔNG TY cổ PHẦN DƯỢC PHẨM T pH ARM cổPHAN,

  Tidu chufin &p dyng: TCCS 27- Điện Biên Phủ- TP Trà Vinh- Tỉn
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-*II MẪU TOA HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

RX Thuốc bán theo đơn

TV.Lansoprazol
- Hat Lansoprazol duge bao tan trong rugt tương ứng với Lansop¡ordl..... ee

- Ta dude ( Disodium hydrogen orthophosphate; Light Magnesium: Calcium : Sugar: Mannitol; Starch; Hydroxy

propyl methyl cellulose ES; Methacrylicacid copolymer (1-30D): Diethyl phthalate; Tatcum; Titanium dioxide; Sodium

hydroxide; Tween 80; Potyviryl povidone K-30: Methyl porgben sodium: propyl pargben sodituim)................ vớ Ì viên

TRÌNH BÀY:
-Hộp0vỉx ]0viên nang.

DƯỢC LỰC HỌC:

- Lansoprazol là dẫn chốt berriridazol có tác dụng chống tiét acid dợ dãy, ức chế bơm prolon, Larnsoprorol liên
kết không thuộn nghịch với men H'/K' AIPœe có Trên bể mát tế bào thanh dq day, do dé lansoprazol ửé €ñếÚï

chuyển vận cuối cùng cóc ion hydiogen vào trong da dày.

DƯỢC ĐỘNG HỌC:
- Lansoprqzolhốp†hunhanh, nôngđộ tối đa trưngbìnhdatkhoding 1,7 gidsaukhiuống, ảnh khổ th
trên 80%. Ở người khoẻ, thời gian bón thỏi trong huyết lương là 1,5 œ 1.0) giờ. Nông độ thuốc ƒ6bđũ

dưới đường cong (AUC)déugidmkhoảng 5Enếu dùngthuốc khoảng30phútsou khi ớn. Lat4oprrb› TC
protein huyết tương khoảng 97%. Larsoprazol chuyển hóa nhiều ở gan nhờ hệ enrym cylochr: náo dé
chốt chuyển hóa chính: sufon lansoprazol va hydroxy lansoprazol c6 rt it hodic không còn tảa dụn3

acid. Khoỏng 20% thuốc dùng được bỏi tiếi vào một vờ nước tiểu, .
+ Thi trl! lonsoprool bị kéo dỏi ở người bị bệnh gơn nóng, nhưng không thơy đổi ở người suy thôn
cản giảm lêu đối với người bị bệnh gon nóng.
CHỈ ĐỊN:
- Loédg dày, loét té trang, Loét dq day - #4 trảng tiến hiển.
- Viêm thựcquảndo đíchvị tròo ngược dg dày Thực quỏn,

- Viêm loói dg dày do thuốc khóng viêm không steroid.

- Hội chứng ?olngei-Esion, u đo tuyến nội tiết

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
- Mỗn cảm với bớtkỹ thành phỏn nủo của thuốc.

- Phụnữcóthoi,phụnữ chocon bú.

- Trẻ em,
TÁC DỤNG NGOẠI Ý:
- Các phản ứng phụ thường gặpnhốt với Ionsoprœol là ở đường tiêu hóanhư liêu chdy, đau bụng, buẳn nôn, nôn,

!úo bón, khó liêu, ngoài :ơ một số người bệnh có đqu đổu, chóng mớt, phới bon do.

- Ígập: Mệt mỗi toàn thôn, lồng gostin huyết thonh, enzym gan, hematocrit, hemoglobin, acid uric vỏ profeïn niệu

* Quá mẫn: có thể góp phát ban vỏ ngứa. liong trưởng hợp nủy, nên ngưng sử dụng TV4ansopro;ol 3) mg.
* Gan: 06 thd xdy 1a sy gia ting SGOT, SGPT, Phosphate kiém, LDH hode g-GIP khng thudng suyén, nên theo dõi
chát chẽ, Nếu xuất hiện bốt thường nên ngưng sử dụng.
* Mớu: thiếu móu, giảm bạch cầu, hoộc túng bạch cảu ưa ocid có thể xảy ra không thường xuyên, giảm tiểu
câu hiếm khi xuốt hiện.
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"HG liêu hóo:có thé gdp tdo bón, liêu chảy, khô miệng hoác trudng bung,

* Thênkinh: nhứcđỏu,buôn ngủ cóthể xổy ra không thường xuyên. Mếtngủvỏchóng mớt hiếmlửigóp.
“Những lóc dụng phụ khóc: sốt, lũng cholesterolfodn phdn, tangacidưrccóthể xảy rd.

-Thôngbáochobóc nhữnglúc dụng khôngmongmuốngộp phikhisửdụngthuốc.
THẬNTRỘNGKHIDÙNG:

- Lansoprœol có thể che giếu triệu chứng vỏ lòm chộm chẩn đoánở bệnh nhôn bị lổn thugng dc tinh 6 da day.
- Cổn giảm liêu ở người bị bệnh gan, người cao tuổi,
* &Ÿđụng chophụnữcóIhalvàphụnữ choconbú:

- Khôngnên dùng thuốcchophụnữcó thaivà cho conbú.
* Tác động của thuốckhilói làu xe và vận hành may mde:

-Thuốc có thể gôy chóngmát,buổn ngủnénthộntrọngkhidùng ổngườili xevàvậnhànhmóy móc.
TƯỜNG TÁCTHUỐC:

—=~Lansoprazol được chuyển hóa nhờ hệ erryme Cylochrom P460, Tuy nhiên, không thấy có ảnh hưởng lêm sàng

    

 

  

  

 

- Hội chứng Zolinges-Elision: Liéu khổi đảu 2 viên, uống 1 lẳn/ngủy. Điều chính tổng liều đến 3 viên, hơi lẳn mỗi ngỏy.
- Bệnh nhôn suy gøn, người cao tuổi: Liêu hỏng ngày không quó 30 mg.
SỬ DỤNG QUÁ UEU VAXUTR:
- Triệu chứng: Họ thôn nhiệt, an thản, co gột, gảm tên số hô hốp.
- Điều trị hỗ trợ: Phương pháp thẩm tách không loại được thuốc.
HAN DUNG: 36 thóng kể từ ngày sản xuốt.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCC$.
DE XATAM TAY CUA TRE EM.
THUỐC NÀY CHÍ DÙNG THEO ĐỚN CỦA BÁC $Ÿ
BẢO QUẦN NOI KHO, KHONG QUA 30°C, TRANH ANH SANG.
ĐỘC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRUGC KHI DUNG. NEU CAN THEM THONG TIN XIN HồI Ý KIEN CUA BACSL
 

A CONG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM
GY 27 - Điện Biên Phủ - TP Trà Vinh - Tinh Tra Vinh
TV.PHARM Đĩ: (074) 3753121, Fax: (074) 3740239
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